
 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số: 05/TC-STP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày 02 tháng 5 năm 2026 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang ban hành trong tháng 04 năm 2026 

  

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 3 phần IV Điều 1 Quyết định số 

977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Tăng 

cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”, Sở Tư pháp ra Thông cáo báo 

chí về văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành trong tháng 04 năm 

2026, như sau: 

I. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH 

Trong tháng 04 năm 2026, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 19 văn bản quy phạm pháp luật (gồm: 

08 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; 09 Quyết định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh; 02 Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh), cụ thể:  

1. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm: 

(1) Nghị quyết 04/2026/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2026 quy định nội 

dung, mức chi cụ thể cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi 

phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(2) Nghị quyết 05/2026/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2026 quy định 

chính sách bồi dưỡng kiến thức pháp luật, mức hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật và 

mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(3) Nghị quyết 06/2026/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2026 quy định cụ 

thể mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(4) Nghị quyết 07/2026/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2026 quy định mức 

hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, 

phường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(5) Nghị quyết 08/2026/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2026 quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, miễn lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
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(6) Nghị quyết 09/2026/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2026 quy định mức 

chi cụ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật 

và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(7) Nghị quyết 10/2026/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2026 quy định chính 

sách hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 

2026 – 2030. 

(8) Nghị quyết 11/2026/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2026 quy định mức 

cấp kinh phí, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số chính sách về lâm 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm: 

(1) Quyết định số 21/2026/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2026 ban hành 

Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(2) Quyết định số 22/2026/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2026 ban hành 

Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân 

hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính 

sách khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(3) Quyết định số 23/2026/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2026 quy định 

mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, mức đơn giá thuê đất xây dựng 

công trình ngầm, mức đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

(4) Quyết định số 24/2026/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2026 quy định 

quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(5) Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2026 quy định 

chính sách ưu đãi (miễn, giảm) tiền thuê nhà cho các đối tượng ưu tiên trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(6) Quyết định số 26/2026/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2026 phân cấp 

thẩm quyền quyết định một số nội dung trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

(7) Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2026 ban hành 

Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO 

Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Tuyên Quang. 

(8) Quyết định 28/2026/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2026 ban hành Quy 

chế quản lý, vận hành, kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia 

sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh Tuyên Quang. 

(9) Quyết định 29/2026/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2026 giao cho các 

sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường lập, điều chỉnh phương án sắp 
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xếp lại, xử lý đối với nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Tuyên Quang. 

3. Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

(1) Quyết định số 02/2026/QĐ-CTUBND ngày 21 tháng 4 năm 2026 quy 

định danh mục, thời gian sử dụng để tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố 

định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

(2) Quyết định 03/2026/QĐ-CTUBND ngày 29 tháng 4 năm 2026 phân công 

cơ quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp 

luật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

II. HIỆU LỰC THI HÀNH, SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH BAN HÀNH VÀ 

NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1. Nghị quyết 04/2026/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi cụ thể cho công tác quản lý 

nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2026. 

Bãi bỏ toàn bộ, một phần các Nghị quyết sau: 

- Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 

2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định nội dung, mức chi cho 

công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ Danh mục Nghị quyết tại số thứ tự 14 Mục IV Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 19/2017/TT-BTC 

ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác 

quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính1; tạo cơ sở pháp 

                                                 
1 Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 19/2017/TT-BTC quy định: “Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả 

năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân 

dân cùng cấp quyết định nội dung, mức chi cụ thể cho phù hợp nhưng tối đa không vượt quá mức tối đa quy định 
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lý cho việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý 

nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; đồng 

thời, kịp thời xử lý  Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND do không còn phù hợp với 

quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi cụ thể cho 

công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên 

địa bàn tỉnh, gồm 05 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh. 

(2) Điều 2: Đối tượng áp dụng. 

(3) Điều 3: Nội dung chi và mức chi cụ thể cho công tác quản lý nhà nước 

về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính. 

(4) Điều 4: Tổ chức thực hiện. 

(5) Điều 5: Điều khoản thi hành. 

2. Nghị quyết 05/2026/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách bồi dưỡng kiến thức pháp luật, mức 

hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết sau: 

+ Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hà Giang quy định chính sách hỗ trợ pháp lý và mức chi phục vụ hoạt 

động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

+ Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định chính sách hỗ trợ pháp lý và mức chi 

phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 42 Phụ lục III, số thứ tự 38 Phụ lục IV ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

                                                 
tại Điều 4 Thông tư này. Trường hợp cần thiết do yêu cầu công việc, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cao hơn nhưng không vượt quá 20% mức chi 

quy định tại Điều 4 Thông tư này”. 
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b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND để thực hiện đúng thẩm 

quyền, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 25 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 64/2020/QH142; khoản 5 Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 18/2026/NĐ-CP3; khoản 5 Điều 5 

Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách 

nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa4. Tạo cơ 

sở pháp lý để thực hiện bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hỗ trợ chi phí tư vấn pháp 

luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và bảo đảm kinh phí phục vụ hoạt động hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần cải thiện 

môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đồng thời, 

kịp thời xử lý Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 18/2022/NQ-

HĐND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ 

máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND quy định về chính sách bồi dưỡng kiến 

thức pháp luật, mức hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật và mức chi phục vụ hoạt động 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, gồm 07 Điều, cụ 

thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh. 

(2) Điều 2: Đối tượng áp dụng. 

(3) Điều 3: Chính sách bồi dưỡng kiến thức pháp luật. 

(4) Điều 4: Mức hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật. 

                                                 
2 Điểm b khoản 1 Điều 25 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định: 

“Điều 25. Trách nhiệm của chính quyền địa phương cấp tỉnh 

1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây: 

…b) Ban hành chính sách và bố trí nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương; quyết định dự 

toán ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước”. 
3 Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 18/2026/NĐ-CP quy 

định: “Điều 9. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật dữ liệu về văn bản tư vấn pháp luật và thủ tục hỗ trợ chi phí 

tư vấn pháp luật 

…5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định và mức chi hỗ trợ tư 

vấn pháp lý cao hơn so với mức hỗ trợ quy định tại khoản 3 Điều này, bảo đảm phù hợp khả năng cân đối ngân 

sách địa phương và thực tế nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.”. 
4 Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 64/2021/TT-BTC quy định:  

“Điều 5. Tổ chức thực hiện 

…5. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định việc ban hành mức chi cụ thể cho 

phù hợp để thực hiện ở địa phương”. 
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(5) Điều 5: Mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa. 

(6) Điều 6: Tổ chức thực hiện. 

(7) Điều 7: Điều khoản thi hành. 

3. Nghị quyết 06/2026/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định cụ thể mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, 

xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2026. 

Bãi bỏ toàn bộ, một phần các Nghị quyết sau: 

- Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 

2023 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định cụ thể mức chi đảm bảo cho 

công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên 

địa bàn tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 17 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-

HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về 

việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 3, khoản 4 Điều 7 Thông tư số 

09/2023/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước 

bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật5; tạo cơ sở pháp lý bảo đảm kinh phí thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, 

rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản 

quy phạm pháp luật của địa phương; đồng thời, kịp thời xử lý Nghị quyết số 

                                                 
5 Khoản 3, khoản 4 Điều 7 Thông tư số 09/2023/TT- quy định: 

“Điều 7. Tổ chức thực hiện 

…3. Căn cứ vào khả năng ngân sách, tình hình thực tế địa phương và tính chất mỗi hoạt động kiểm tra, xử lý, 

rà soát, hệ thống hóa văn bản, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân 

cùng cấp quy định cụ thể mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản tại địa 

phương; trường hợp các địa phương chưa ban hành văn bản quy định cụ thể mức chi thì các cơ quan, đơn vị được 

áp dụng quy định tại Thông tư này để thực hiện. 

4. Việc tự kiểm tra văn bản, rà soát văn bản tại khoản 1 Điều 2 Thông tư, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

trung ương, địa phương được vận dụng nội dung chi, mức chi quy định tại Điều 3, Điều 4 Phụ lục Thông tư này 

để thực hiện.”. 
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06/2023/NQ-HĐND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành 

và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐND quy định cụ thể mức chi bảo đảm cho 

công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên 

địa bàn tỉnh, gồm 06 Điều và 01 Phụ lục kèm theo, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh. 

(2) Điều 2: Đối tượng áp dụng. 

(3) Điều 3: Mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật. 

(4) Điều 4: Nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí 

kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản. 

(5) Điều 5: Tổ chức thực hiện. 

(6) Điều 6: Điều khoản thi hành. 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐND quy định một 

số mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật. 

4. Nghị quyết 07/2026/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp 

giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành từ ngày 02 tháng 5 năm 2026. 

Bãi bỏ toàn bộ, một phần các Nghị quyết sau: 

- Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 

2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định mức hỗ trợ cho người được 

phân công trực tiếp giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 

thị trân trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ Danh mục Nghị quyết tại số thứ tự 18 Mục IV Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐND để thực hiện đúng thẩm 

quyền, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại điểm a khoản 2 

Điều 50 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2021 quy định chế 
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độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 190/2025/NĐ-CP6 và khoản 7 Điều 4 Thông tư số 

82/2022/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn7; tạo cơ sở pháp lý thực 

hiện chế độ hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo 

dục tại xã, phường; đồng thời, kịp thời xử lý Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND 

do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy 

nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ cho người được 

phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường trên địa bàn tỉnh, 

gồm 05 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ. 

(3) Điều 3: Nguồn kinh phí thực hiện. 

(4) Điều 4: Tổ chức thực hiện. 

(5) Điều 5: Điều khoản thi hành. 

5. Nghị quyết 08/2026/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn lệ phí hộ tịch 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết sau: 

+ Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ 

tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

+ Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ một phần các Nghị quyết sau: 

                                                 
6 Điểm a khoản 2 Điều 50 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

190/2025/NĐ-CP quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

có trách nhiệm: Trình dự toán kinh phí hằng năm, xây dựng mức hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo 

dục để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định”. 
7 Khoản 7 Điều 4 Thông tư số 82/2022/TT-BTC quy định: “Chi hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp 

giúp đỡ người được giáo dục theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP: Căn cứ khả năng cân đối 

của ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định mức 

hỗ trợ cụ thể theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 50 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP, đảm bảo không thấp hơn 

mức tối thiểu là 360.000 đồng/tháng/người theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP.”. 
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+ Bãi bỏ cụm từ “lệ phí hộ tịch” tại Điều 1 Nghị quyết số 21/2023/NQ-

HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công bằng hình thức 

trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

+ Bãi bỏ Danh mục Nghị quyết tại số thứ tự 43 Phụ lục III và số thứ tự 39 

Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị quyết số 51/NQ- HĐND ngày 25 tháng 8 

năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc áp dụng các Nghị 

quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà 

Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐND để thực hiện đúng thẩm 

quyền, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 4, 

khoản 1 Điều 21 Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH138 và khoản 3 Điều 3 Thông 

tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

106/2021/TT-BTC9; tạo cơ sở pháp lý cho việc thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn 

tỉnh;  đồng thời, kịp thời xử lý Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND, Nghị quyết số 

21/2022/NQ-HĐND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành 

và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn 

lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh, gồm 06 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Đối tượng miễn lệ phí. 

(3) Điều 3: Nội dung và mức thu lệ phí. 

(4) Điều 4: Chế độ thu, nộp lệ phí. 

                                                 
8 Khoản 2 Điều 4, khoản 1 Điều 21 Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 quy định: 

“Điều 4. Danh mục và thẩm quyền quy định phí, lệ phí 

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền 

quy định các khoản phí, lệ phí trong Danh mục phí, lệ phí, được quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng các khoản phí, lệ phí. 

Điều 21. Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

1. Quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền. 

Điều 22. Thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản 

phí, lệ phí thuộc thẩm quyền.” 
9 Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 85/2019/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 106/2021/TT- BTC 

quy định: 

“Điều 3. Danh mục các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

….3. Lệ phí hộ tịch”. 
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(5) Điều 5: Tổ chức thực hiện. 

(6) Điều 6: Điều khoản thi hành. 

6. Nghị quyết 09/2026/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi cụ thể thực hiện công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành từ ngày 02 tháng 5 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ, một phần các Nghị quyết sau: 

+ Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 

2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định một số mức chi thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở 

cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang . 

+ Bãi bỏ Danh mục Nghị quyết tại số thứ tự 15 Mục IV Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 56/2023/TT-BTC 

ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở10; tạo cơ sở pháp lý cho việc 

lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở; đồng thời, 

kịp thời xử lý Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND do không còn phù hợp với quy 

định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐND quy định mức chi cụ thể thực hiện công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên 

địa bàn tỉnh, gồm 05 Điều và 01 Phụ lục kèm theo, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

                                                 
10 Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 56/2023/TT-BTC quy định: “1….Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương quy định các mức chi cụ thể để thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn và khả năng cân đối của 

ngân sách địa phương. Trường hợp các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở 

trung ương, địa phương chưa ban hành văn bản quy định cụ thể mức chi thì các cơ quan, đơn vị được áp dụng 

quy định về mức chi tại Thông tư này để thực hiện”. 
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(2) Điều 2: Mức chi cụ thể trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn 

tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở. 

(3) Điều 3: Nguồn kinh phí thực hiện. 

(4) Điều 4: Tổ chức thực hiện. 

(5) Điều 5: Điều khoản thi hành. 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐND quy định mức 

chi cụ thể trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật 

và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

7. Nghị quyết 10/2026/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2026 – 2030. 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2026. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐND để thực hiện đúng nhiệm 

vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH1511 và điểm c khoản 1 Điều 21 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 87/2025/QH1512; tạo cơ sở pháp lý hỗ trợ cho Tổ công nghệ số 

cộng đồng duy trì và hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn 

diện, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ Tổ công nghệ 

số cộng đồng tại các thôn/tổ dân phố thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2026 – 2030, gồm 04 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Nội dung hỗ trợ: 

- Mức hỗ trợ: 2.000.000 đồng/tổ/năm. 

                                                 
11 Khoản 4 Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 quy định: “Nhiệm vụ, quyền hạn 

của HĐND tỉnh: … 4. Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, thông tin, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: b) Quyết 

định chính sách, biện pháp khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến; phát huy sáng kiến, 

cải tiến kỹ thuật trên địa bàn theo quy định của pháp luật.”. 
12 Điểm c khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 87/2025/QH15 quy định: “1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:… c) 

Chính sách, biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; biện pháp 

khác có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phân cấp và thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp;”. 
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- Nội dung chi: Hỗ trợ trực tiếp cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng 

thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số. 

(3) Điều 3: Nguồn kinh phí thực hiện. 

(4) Điều 4: Tổ chức thực hiện. 

8. Nghị quyết 11/2026/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức cấp kinh phí, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà 

nước thực hiện một số chính sách về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 11/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 26/2024/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 

2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định mức cấp kinh phí, mức 

hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số chính sách về bảo vệ và phát triển 

rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ danh mục nghị quyết tại số thứ tự 2 Mục I Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 25/8/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang về việc áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 11/2026/NQ-HĐND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại điểm e khoản 2 Điều 15 và khoản 3 Điều 27 

Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về một số 

chính sách đầu tư trong lâm nghiệp, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

42/2026/NĐ-CP13; tạo cơ sở pháp lý cho việc cấp kinh phí, hỗ trợ từ ngân sách nhà 

nước để thực hiện một số chính sách về lâm nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản 

lý, bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương; đồng thời, kịp thời xử lý Nghị quyết 

số 26/2024/NQ-HĐND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành 

và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

                                                 
13 Điểm e khoản 2 Điều 15, khoản 3 Điều 27 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 42/2026/NĐ-CP quy định: 

“Điều 15. Hỗ trợ tín dụng đầu tư trồng rừng gỗ lớn 

2. Đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân 

…e) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ chênh lệch lãi suất cụ thể phù hợp với điều kiện kinh 

tế - xã hội của địa phương; 

“Điều 27. Cơ chế đầu tư, hỗ trợ đầu tư 

3. Mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư, mức khoán bảo vệ rừng tại địa phương thực 

hiện theo quy định tại các Điều 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22 và 23 

Nghị định này. Trường hợp cần quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư cụ thể, Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế - 

xã hội của địa phương.” 
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c) Nội dung chủ yếu 

Nghị quyết số 11/2026/NQ-HĐND quy định mức cấp kinh phí, mức hỗ trợ 

từ ngân sách nhà nước thực hiện một số chính sách về lâm nghiệp trên địa bàn 

tỉnh, gồm 05 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh. 

(2) Điều 2: Đối tượng áp dụng. 

(3) Điều 3: Quy định cụ thể mức cấp, hỗ trợ kinh phí. 

(4) Điều 4: Tổ chức thực hiện. 

(5) Điều 5: Điều khoản thi hành. 

9. Quyết định số 21/2026/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá 

đất đai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 21/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2026. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 21/2026/QĐ-UBND để thực hiện đúng trách 

nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị 

định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, 

đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà 

nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 111/2025/NĐ-CP, Nghị định số 125/2025/NĐ-CP, Nghị định số 143/2025/NĐ-

CP, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP14; làm căn cứ để tính đơn giá sản phẩm điều 

tra, đánh giá đất đai, giao dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm điều tra, đánh giá 

đất đai trên địa bàn tỉnh. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 21/2026/QĐ-UBND ban hành kèm theo Định mức kinh tế - 

kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang, gồm 02 Phần, cụ thể như sau: 

                                                 
14 Điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 111/2025/NĐ-

CP, Nghị định số 125/2025/NĐ-CP, Nghị định số 143/2025/NĐ-CP và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP: “Trách 

nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: ...Căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) của các lĩnh 

vực đã được các bộ, cơ quan trung ương ban hành để áp dụng làm cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về giá và quy định pháp luật khác có liên quan để làm cơ 

sở đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định này. Trường hợp đối với 

những danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước các bộ, cơ quan trung ương không ban hành 

định mức kinh tế kỹ thuật thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành đối với các dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý để thực hiện tại địa phương”. 
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(1) Phần I: Quy định chung. 

(1) Phần II: Định mức kinh tế - kỹ thuật, gồm 03 Chương quy định về định 

mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang áp 

dụng cho các công việc sau: 

- Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai (Chương I). 

- Điều tra, đánh giá thoái hoá đất (Chương II). 

- Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất (Chương III). 

10. Quyết định số 22/2026/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh  ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân 

sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với 

người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 22/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ, một phần các Quyết định sau: 

+ Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn 

ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối 

với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

+ Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn của 

ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối 

với các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ danh mục Quyết định tại số thứ tự 18 Mục II ban hành kèm theo 

Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 22/2026/QĐ-UBND để thực hiện đúng trách 

nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 11/2017/TT-

BTC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản 

lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính 

sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 84/2025/TT-BTC15; tạo cơ sở pháp lý cho 

việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh 
                                                 

15 Điều 4 Thông tư số 11/2017/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 84/2025/TT-BTC quy định: 

“Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư này, UBND cấp tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân 

sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính 

sách khác.”. 
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Ngân hàng Chính sách xã hội; đồng thời, kịp thời xử lý Quyết định số 

10/2017/QĐ-UBND, Quyết định số 1289/QĐ-UBND do không còn phù hợp với 

quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 22/2026/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quy chế quản lý và 

sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã 

hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 22/2026/QĐ-UBND quy định 

việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh 

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, gồm 03 Chương, 13 Điều, cụ thể như sau: 

- Chương I: Quy định chung, gồm 02 Điều (Điều 1 và Điều 2), quy định 

về: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Đối tượng áp dụng. 

- Chương II: Quy định cụ thể, gồm 09 Điều (từ Điều 3 đến Điều 11), quy 

định về: (1) Cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao ký hợp đồng 

ủy thác với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; (2) Lập, phân bổ dự 

toán và quy trình chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương hằng năm, giai đoạn 

để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; (3) Đối tượng 

cho vay; (4) Mục đích sử dụng vốn vay; (5) Gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn; (6) 

Quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay; (7) Xử lý nợ bị rủi ro; (8) Chế độ báo cáo; 

(9) Hạch toán, theo dõi cho vay, chế độ báo cáo quyết toán. 

- Chương III: Tổ chức thực hiện, gồm 02 Điều (Điều 12 và Điều 13), quy định 

về: (1) Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; (2) Tổ chức thực hiện. 

11. Quyết định số 23/2026/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê 

đất, mức đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, mức đơn giá thuê đất 

đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 23/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau: 

+ Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn 

giá thuê đất, mức đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, mức đơn giá thuê 

đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

+ Quyết định số 19/2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Giang quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê 
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đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có 

mặt nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 23/2026/QĐ-UBND để quy 

định chi tiết nội dung được giao tại điểm a khoản 1 Điều 26, điểm c khoản 2 Điều 

27, khoản 3 Điều 28, khoản 1 Điều 48 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP của Chính phủ 

Quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

291/2025/NĐ-CP16; tạo cơ sở pháp lý cho việc tính đơn giá thuê đất, mức đơn giá 

thuê đất xây dựng công trình ngầm, mức đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước 

trên địa bàn tỉnh;  đồng thời, kịp thời xử lý Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND, Quyết 

định số 19/2025/QĐ-UBND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện 

hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 23/2026/QĐ-UBND quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính 

đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm không thông qua hình thức đấu giá, 

mức đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm và mức đơn giá thuê đất đối với 

đất có mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh, gồm 07 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh. 

(2) Điều 2: Đối tượng áp dụng. 

(3) Điều 3: Mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất 

hằng năm không thông qua hình thức đấu giá. 

(4) Điều 4: Mức đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm. 

                                                 
16 Điểm a khoản 1 Điều 26, điểm c khoản 2 Điều 27, khoản 3 Điều 28, khoản 1 Điều 48 Nghị định số 

103/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 291/2025/NĐ-CP quy định: 

“Điều 26. Đơn giá thuê đất 

1. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm không thông qua hình thức đấu giá: 

a) Tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất một năm là từ 0,25% đến 3%.  

Căn cứ vào thực tế địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê 

đất theo từng khu vực, tuyến đường tương ứng với từng mục đích sử dụng đất (có xem xét đến yếu tố diện tích đất 

được phép xây dựng, diện tích không được phép xây dựng mà chỉ sử dụng vào mục đích làm cảnh quan, phụ trợ) 

sau khi xin ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

…Điều 27. Đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm 

…2. Đơn giá thuê đất đối với đất được Nhà nước cho thuê để xây dựng công trình ngầm (không phải là phần 

ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất) theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật Đất đai, được tính như sau: 

…c) Căn cứ vào thực tế địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể mức đơn giá thuê đất quy định 

tại điểm a, điểm b khoản này sau khi xin ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

…Điều 28. Đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước 

…3. Căn cứ vào thực tế địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể mức đơn giá thuê đất quy định 

tại khoản 2 Điều này sau khi xin ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

…Điều 48. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Ban hành mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất, mức tỷ lệ (%) thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, 

mức tỷ lệ (%) thu đối với đất có mặt nước và quyết định giá đất cụ thể theo thẩm quyền làm căn cứ để tính tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất.” 
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(5) Điều 5: Mức đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước. 

(4) Điều 6: Điều khoản chuyển tiếp. 

(5) Điều 7: Điều khoản thi hành. 

12. Quyết định số 24/2026/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 24/2026/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ 

ngày 23 tháng 4 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 

2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quy chế quản lý hoạt động 

thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ số thứ tự 97, Mục VII, Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 

764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 24/2026/QĐ-UBND để thực hiện đúng thẩm 

quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại điểm a khoản 2 

Điều 4 Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ 

về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại17 và khoản 2 Điều 3, khoản 2 Điều 9 

Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương18; tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý 

hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kịp thời xử lý Quyết 

định số 26/2019/QĐ-UBND do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện 

hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

                                                 
17 Điểm a khoản 2 Điều 4 Nghị định số 72/2015/NĐ-CP quy định: 

“Điều 4. Quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại 

...2. Nội dung quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại: 

a) Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp 

luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình về hoạt động thông tin đối ngoại”. 
18 Khoản 2 Điều 3, khoản 2 Điều 9 Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT quy định: 

“Điều 3. Nội dung kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch, chương trình, kế hoạch của Chính phủ; mục tiêu, định hướng 

phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, thành phố; các văn bản hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại của Bộ Thông 

tin và Truyền thông để xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại dài hạn,trung hạn, hằng năm, gồm các 

nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 

...2. Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối 

ngoại. 

...Điều 9.Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

...2. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại. 
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c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 24/2026/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động thông tin 

đối ngoại trên địa bàn tỉnh, gồm 03 Chương, 23 Điều, cụ thể như sau: 

- Chương I: Quy định chung, gồm 02 Điều (Điều 1 và Điều 2), quy định 

về: (1) Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; (2) Nguyên tắc quản lý về hoạt 

động thông tin đối ngoại. 

- Chương II: Hoạt động thông tin đối ngoại, gồm 08 Điều (từ Điều 3 đến 

Điều 10), quy định về: (1) Nội dung hoạt động thông tin đối ngoại; (2) Cung cấp 

thông tin chính thức về tỉnh; (3) Cung cấp thông tin quảng bá hình ảnh; (4) Cung 

cấp thông tin tình hình thế giới; (5) Cung cấp thông tin giải thích, làm rõ; (6) Hệ 

thống dữ liệu quảng bá hình ảnh; (7) Hỗ trợ, hợp tác với các cơ quan báo chí, 

truyền thông; (8) Xuất bản phẩm thông tin đối ngoại. 

- Chương III: Tổ chức thực hiện, gồm 13 Điều (từ Điều 11 đến Điều 23), 

quy định về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị: (1) Sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch; (2) Sở Ngoại vụ; (3) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; (4) Sở Tài chính; (5) 

Sở Công Thương; (6) Sở Khoa học và Công nghệ; (7) Sở Nội vụ; (8) Công an 

tỉnh; (9) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; (10) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; (11) Các sở, 

ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường; (12) Chế độ báo cáo; (13) Điều 

khoản thi hành. 

13. Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định chính sách ưu đãi (miễn, giảm) tiền thuê nhà cho 

các đối tượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2026. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND để thực hiện đúng thẩm 

quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 16 

Nghị định số 108/2024/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ quy 

định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào 

mục đích để ở giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương 

quản lý, khai thác được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 286/2025/NĐ-CP19; tạo 

cơ sở pháp lý thực hiện chính sách ưu đãi tiền thuê nhà, bảo đảm đúng đối tượng, 

đúng mục đích, công khai, minh bạch và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách 

địa phương. 

                                                 
19 Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 108/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 286/2025/NĐ-CP quy 

định: “Căn cứ thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chính sách ưu đãi (miễn, giảm) tiền 

thuê nhà cho các đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định này”. 
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c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND quy định chính sách ưu đãi (miễn, giảm) tiền 

thuê nhà cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh, gồm 04 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh. 

(2) Điều 2: Đối tượng áp dụng. 

(3) Điều 3: Chính sách ưu đãi (miễn, giảm) tiền thuê nhà. 

(4) Điều 4: Điều khoản thi hành. 

14. Quyết định số 26/2026/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2026 phân 

cấp thẩm quyền quyết định một số nội dung trong lĩnh vực đất đai trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 26/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2026. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 26/2026/QĐ-UBND để thực hiện đúng thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương số 72/2025/QH1520 và khoản 1 Điều 14 Nghị định số 

49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ Quy định chi tiết và 

hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định 

một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật 

Đất đai21; đồng thời, tăng cường phân cấp thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực đất đai. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 26/2026/QĐ-UBND quy định phân cấp thẩm quyền cho Ủy 

ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định một số nội 

dung trong lĩnh vực đất đai, gồm 04 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

                                                 
20 Khoản 1 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp 

cho Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc Hội đồng nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh phân cấp cho cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp mình, Ủy 

ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền 

hạn mà mình được giao theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp pháp luật quy định không được phân cấp”. 
21 Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP quy định:  

““Điều 14. Phân cấp thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện trong lĩnh vực đất đai 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, 

cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển 

hình thức sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, chấp thuận về việc thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất để 

thực hiện dự án, chấp thuận, phê duyệt phương án sử dụng đất. 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội về xử lý một số 

vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định việc phân cấp, ủy quyền cho cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện đối với các nhiệm vụ quy 

định tại khoản này cho phù hợp”. 



 20 

(2) Điều 2: Phân cấp thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã. 

(3) Điều 3: Phân cấp thẩm quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

(4) Điều 4: Điều khoản thi hành. 

15. Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2026 ban 

hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu 

UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Tuyên Quang. 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ, một phần các quyết định sau: 

+ Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 

2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và 

phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh 

Hà Giang. 

+ Bãi bỏ Danh mục Quyết định tại số thứ tự 40, Mục IV, Phụ lục IV ban 

hành kèm theo Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp 

luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND để thực hiện đúng thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 10 Điều 16 Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương số 72/2025/QH1522 và điểm c khoản 2 Điều 21 Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 87/2025/QH1523; tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các hoạt động quản 

lý, bảo vệ và phát huy giá trị của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao 

nguyên đá Đồng Văn; đồng thời, kịp thời xử lý Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND 

do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà 

nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quy chế quản lý, bảo 

vệ và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng 

Văn tỉnh Tuyên Quang. 

                                                 
22 Khoản 10 Điều 16 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 quy định: “10. Ban hành quyết 

định và các văn bản hành chính khác về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình…”. 
23 Điểm c khoản 2 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 87/2025/QH15 quy định: “2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết đinh để quy định: c) Biện 

pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân 

cấp”. 
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Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND quy định các 

hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của Công viên địa chất toàn cầu 

UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Tuyên Quang, gồm 03 Chương, 19 Điều, 

cụ thể như sau: 

- Chương I: Quy định chung, gồm 03 Điều (từ Điều 1 đến Điều 3), quy định 

về: (1) Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; (2) Nguyên tắc chung; (3) Phân 

vùng khu vực. 

- Chương II: Quy định cụ thể, gồm 11 Điều (từ Điều 4 đến Điều 14), quy 

định về: (1) Bảo vệ khu vực di sản; (2) Quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản; 

(3) Quản lý các hoạt động du lịch, dịch vụ; (4) Quản lý các hoạt động văn hoá; 

(5) Quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học; (6) Phát triển kinh tế địa phương; 

(7) Quản lý các hoạt động xây dựng và khai thác khoáng sản; (8) Kiểm soát các 

hoạt động duy tu, bảo dưỡng, bảo trì đường bộ và hành lang đường bộ; (9) Hợp 

tác quốc tế; (10) Bảo vệ môi trường, cảnh quan và phòng, chống thiên tai, tai biến 

địa chất; ứng phó với biến đổi khí hậu; (11) Công tác đảm bảo an ninh trật tự. 

- Chương III: Tổ chức thực hiện, gồm 05 Điều (từ Điều 15 đến Điều 19), 

quy định về: (1) Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; (2) Trách 

nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã trên vùng Công viên địa chất; (3) Trách nhiệm 

của Ủy ban nhân dân các xã Minh Tân, Thuận Hoà, Tùng Bá và Minh Sơn; (4) 

Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân; (5) Điều khoản thi hành. 

16. Quyết định 28/2026/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối và chia sẻ 

dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh Tuyên 

Quang. 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 28/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2026. Trong đó: 

- Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 50/2024/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế quản lý, vận hành Nền tảng 

tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh Tuyên Quang. 

- Bãi bỏ Danh mục Quyết định tại số thứ tự 104 Mục IX Phụ lục II ban hành 

kèm theo Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 29/9/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 28/2026/QĐ-UBND để thực hiện đúng thẩm 

quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 4 

Điều 40 Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 
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số 60/2024/QH1524 và khoản 3 Điều 12 Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 

04 năm 2007 của Chính phủ quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước25; tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý, vận hành, kết 

nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh 

Tuyên Quang; đồng thời, kịp thời xử lý Quyết định số 50/2024/QĐ-UBND do 

không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà 

nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 28/2026/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quy chế quản lý, vận 

hành, kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

(LGSP) tỉnh Tuyên Quang. 

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 28/2026/QĐ-UBND gồm 05 

Chương, 16 Điều, cụ thể như sau: 

- Chương I: Những quy định chung, gồm 05 Điều (từ Điều 1 đến Điều 5), 

quy định về: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Đối tượng áp dụng; (3) Giải thích từ ngữ; 

(4) Nguyên tắc quản lý và chia sẻ dữ liệu; (5) Các hành vi bị nghiêm cấm. 

- Chương II: Quản lý và vận hành nền tảng LGSP, gồm 03 Điều (từ Điều 

6 đến Điều 8), quy định về: (1) Chức năng của Hệ thống thông tin kết nối với 

LGSP; (2) Yêu cầu đối với Hệ thống thông tin kết nối với LGSP; (3) Bảo đảm an 

toàn thông tin. 

- Chương III: Kết nối và chia sẻ dữ liệu, gồm 03 Điều (từ Điều 9 đến Điều 

11), quy định về: (1) Điều kiện kết nối hệ thống thông tin; (2) Quy trình kết nối 

hệ thống thông tin với Hệ thống thông tin kết nối với LGSP; (3) Quản lý việc chia 

sẻ dữ liệu. 

- Chương IV: Nguồn lực bảo đảm, gồm 02 Điều (Điều 12 và Điều 13), quy 

định về: (1) Bảo đảm kỹ thuật và nhân lực; (2) Kinh phí thực hiện. 

                                                 
24Điểm c khoản 4 Điều 40 Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

60/2024/QH15 quy định:  

“Điều 40. Quản lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu dùng chung  

... 4. Việc quản lý cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành, địa phương được quy định như sau:  

… c) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định danh mục cơ sở dữ 

liệu; việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành, địa phương mình. Danh 

mục cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành, địa phương phải thể hiện được các nội dung cơ bản sau đây: tên cơ sở dữ liệu; 

mô tả mục đích, phạm vi, nội dung của từng cơ sở dữ liệu; cơ chế thu thập, cập nhật, nguồn dữ liệu được thu thập 

của từng cơ sở dữ liệu; liệt kê các hạng mục dữ liệu bao gồm dữ liệu mở và dữ liệu được chia sẻ.”. 
25 Khoản 3 Điều 12 Nghị định 64/2007/NĐ-CP quy định: 

“Điều 12. Xây dựng cơ sở dữ liệu của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh  

... 3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định danh mục cơ sở dữ 

liệu; xây dựng, cập nhật và duy trì cơ sở dữ liệu; ban hành Quy chế xây dựng, quản lý khai thác, bảo vệ và duy trì 

cơ sở dữ liệu của mình”; 
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- Chương V: Tổ chức thực hiện, gồm 03 Điều (từ Điều 14 đến Điều 16), 

quy định về: (1) Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ; (2) Trách nhiệm 

của các cơ quan, đơn vị; (3) Điều khoản thi hành. 

17. Quyết định 29/2026/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh giao cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, 

phường lập, điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh 

Tuyên Quang. 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 29/2026/QĐ-UBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2026. 

- Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 27/2025/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 

2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho các sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố lập, điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý đối 

với nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn 

vị thuộc tỉnh Hà Giang. 

- Bãi bỏ Danh mục Quyết định tại số thứ tự 31 Mục II Phụ lục II ban hành 

kèm theo Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 29/9/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Việc ban hành Quyết định số 29/2026/QĐ-UBND để thực hiện đúng thẩm 

quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 2, 

điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 

của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất, được sửa 

đổi bổ sung bởi Nghị định số 286/2025/NĐ-CP26; tạo cơ sở pháp lý cho việc lập, 

                                                 
26 Khoản 1 Điều 2, điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị định số 03/2025/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 

số 286/2025/NĐ-CP, Nghị định số 52/2026/NĐ-CP quy định: 

“Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Đối tượng áp dụng quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất quy định tại Chương II Nghị định này bao gồm: 

Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

(bao gồm cả tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam); tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác 

được thành lập theo quy định của pháp luật về hội (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị). 

Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách áp dụng cơ chế tài chính hoặc chế độ quản lý, sử dụng tài sản như 

đơn vị sự nghiệp công lập thì thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất như quy định áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp 

công lập quy định tại Nghị định này. Việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất hình 

thành từ quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thực hiện theo cơ chế tài chính của quỹ, không thực hiện theo 

quy định tại Nghị định này. 

…Điều 4. Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất  

….3. Cơ quan có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất được quy định như sau: 

…b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) giao 

cho Sở Tài chính lập, điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này (bao gồm cả nhà, đất trên địa bàn địa phương khác) thuộc phạm vi 

quản lý của địa phương hoặc giao cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu (sau 
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điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị; đồng thời, kịp thời xử lý Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND do không còn phù 

hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 29/2026/QĐ-UBND gồm 02 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Giao cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường lập, 

điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

(2) Điều 2: Điều khoản thi hành. 

18. Quyết định số 02/2026/QĐ-CTUBND ngày 21 tháng 4 năm 2026 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định danh mục, thời gian sử dụng để tính 

hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định 

đặc thù thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 02/2026/QĐ-CTUBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2026. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 02/2026/QĐ-

CTUBND để quy định cụ thể nội dung được giao tại điểm c, khoản 1 Điều 4, 

khoản 2 Điều 13 Thông tư 141/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố 

định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh 

nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp27; tạo cơ sở 
                                                 
đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) lập, điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này (bao gồm cả nhà, đất trên địa bàn địa phương khác) thuộc 

phạm vi quản lý.”. 
27 Điểm c, khoản 1 Điều 4, khoản 2 Điều 13 Thông tư 141/2025/TT-BTC quy định: 

“Điều 4. Phân loại tài sản cố định 

1. Phân loại theo tính chất, đặc điểm tài sản: 

c) Tài sản cố định đặc thù; gồm: 

  - Loại 1: Những tài sản không xác định được chi phí hình thành và không đánh giá được giá trị thực nhưng 

yêu cầu phải quản lý chặt chẽ về hiện vật. 

- Loại 2: Các quyền thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về sở hữu trí tuệ (gồm quyền tác giả, quyền liên 

quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng). 

- Loại 3: Thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu quản lý đối với những tài sản quy định tại điểm này, Chánh Văn phòng 

Trung ương Đảng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương (sau đây gọi là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan trung ương), Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh), Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hoặc Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với địa phương hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội 

đồng nhân dân (sau đây gọi là Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) ban hành Danh mục tài sản cố định đặc 

thù tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý (theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này) 

để thống nhất quản lý.” 

…Điều 13. Thời gian sử dụng để tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định 

2. Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định 
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pháp lý để tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, xác định danh 

mục tài sản cố định đặc thù. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 02/2026/QĐ-CTUBND quy định danh mục, thời gian sử dụng 

để tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố 

định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, gồm 

03 Điều và 02 Phụ lục kèm theo, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Danh mục, thời gian sử dụng để tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn 

tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù. 

(3) Điều 3: Điều khoản thi hành. 

Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 02/2026/QĐ-CTUBND quy định 

danh mục, thời gian sử dụng để tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình. 

Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 02/2026/QĐ-CTUBND danh 

mục tài sản cố định đặc thù. 

19. Quyết định 03/2026/QĐ-CTUBND ngày 29 tháng 4 năm 2026 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công cơ quan giúp Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định số 03/2026/QĐ-CTUBND có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 09 tháng 5 năm 2026. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành:  

Việc ban hành Quyết định số 03/2026/QĐ-CTUBND để thực hiện đúng 

nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại điểm a 

khoản 2 Điều 11 Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của 

Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP28; tạo cơ sở pháp lý, 

                                                 
danh mục, thời gian sử dụng để tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ, cơ quan trung ương, địa phương (theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này). 

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong việc quy định thời gian sử dụng để tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài 

sản cố định vô hình thì đề nghị lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành có liên quan.” 
28 Điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 187/2025/NĐ-CP quy định: 

“Điều 11. Trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tự kiểm tra văn bản 

... 2. Trách nhiệm giúp chính quyền địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương 

ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:  

a) Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh 

tế đặc biệt phân công cơ quan, người có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tự kiểm tra văn bản.”. 
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xác định rõ cơ quan có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tự kiểm 

tra văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

c) Nội dung chủ yếu 

Quyết định số 03/2026/QĐ-CTUBND quy định phân công cơ quan giúp Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trên địa bàn tỉnh, gồm 03 Điều, cụ thể như sau: 

(1) Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

(2) Điều 2: Phân công cơ quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tự kiểm 

tra văn bản quy phạm pháp luật. 

(3) Điều 3: Điều khoản thi hành. 

(Nội dung chi tiết của văn bản được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu văn bản quy 

phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang thuộc Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp 

luật, địa chỉ: https://vbpl.vn/tuyenquang/Pages/home.aspx). 

Trên đây là Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

ban hành trong tháng 03 năm 2026, Sở Tư pháp xin thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo); 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (Báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Cục PBGDPL&TGPL, Bộ Tư pháp (Báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (Báo cáo); 

- MTTQ và các tổ chức CTXH tỉnh; 

- Các ban, sở, ngành cấp tỉnh; 

- Các tổ chức đại diện của DN; 

- Báo và PTTH Tuyên Quang; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- UBND các xã, phường; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT PBGDPL tỉnh (đăng tải); 

- Trang TTĐT Sở TP (đăng tải); 

- Phòng PBGDPL; 
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